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TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN lớp 7



I. MA TRẬN
	TT


	Chương/
Chủ đề


	Nội dung/đơn vị kiến thức


	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Phân tích và xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng
	-Đọc được dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.
-Phân tích và xử lý dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.
	
	1

	
	2
	
	
	
	
	15

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn
	-Đọc được dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.

-Phân tích và xử lý dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
	2
2
	
	
	
	
	
	
	
	10

	3


	Thống kê xác suất
	-Viết tập hợp các kết quả xảy ra.

-Kết quả thuận lợi cho biến cố.
-Tính xác suất của biến cố.
	2
2
	1


	
	1
1
	
	
	
	
	25

	4
	Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác-Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
	-Tổng các góc trong tam giác.
-Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện.

-Bất đẳng thức tam giác.
- Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
	1

2

1


	
	
	1


	
	1

2
	
	1
	50

	Tổng
	12
	2
	
	5
	
	3
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Phân tích và xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng
	Đọc được dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.
	Nhận biết:

Đọc được dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.
	1TL
C13a 

	
	
	

	
	
	Phân tích và xử lý dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.
	Thông hiểu:

Phân tích, xử lý, tính toán dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.
	
	2TL

C13b,c

	
	

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn
	Đọc được dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
	Nhận biết:

Đọc được dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn.
	2TN
C1,2
	
	
	

	
	
	Phân tích và xử lý dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
	Nhận biết:

Phân tích và xử lý đơn giản dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn.
	2TN
C3,4
	
	
	

	3
	Thống kê xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết:

Viết được tập hợp các kết quả có thể xảy ra, làm quen với các khái niệm biến cố ngẫu nhiên, hiểu được kết quả thuận lợi cho biến cố và tính xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	4TN

C5,6,7,8
1TL

C14a
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

Hiểu được kết quả thuận lợi cho biển cố và tính được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
	
	2TL

C14b,c
	
	

	4
	Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác-Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
	Tổng các góc trong một tam giác
	Nhận biết:

Tính được số đo góc nhọn trong tam giác vuông khi biết số đo góc nhọn kia.
Thông hiểu:

Tính được số đo góc còn lại khi biết hai góc của một tam giác.
	1TN 

C9

	1TL C15
	
	

	
	
	Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
	Nhận biết:

Biết được góc lớn nhất khi biết ba cạnh tam giác, biết được cạnh lớn nhất trong tam giác tù, biết được ba độ dài nào là ba cạnh của một tam giác.
Vận dụng:

Vận dụng được bất đẳng thức tam giác giải quyết bài toán thực tế.
	3TN 

C10,11, 12

	
	1TL

C16
	

	
	
	Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
	Vận dụng:

– Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.c.c.

– Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c, từ đó suy ra hai cạnh tương ứng bằng nhau.
– Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp g.c.g, từ đó chứng minh trung điểm của đoạn thẳng.
	
	
	1TL

C17a

1TL

C17b

	1TL

C17c

	Tổng
	
	14
	5
	3
	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	25%
	5%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


	TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Toán lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không tính thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và dùng bút chì đen tô kín một ô tròn tương ứng phương án trả lời đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.
Trả lời các câu 1, 2, 3, 4 với nội dung sau:
Biểu đồ hình quạt tròn bên dưới biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) các phương tiện được sử dụng đến trường học của 40  học sinh lớp 7A của một trường THCS.
[image: image1.png]



Câu 1. Tỉ số phần trăm của số học sinh lớp 7A đi bộ đến trường so với số học sinh lớp 7A là: 

A. 50%.


B. 40%.


C. 45%.


D. 30%.
Câu 2. Học sinh lớp 7A đến trường bằng phương tiện nào là ít nhất?

A. Đi bộ.


B. Xe đạp.


C. Xe máy.


D. Ô tô.
Câu 3. Số học sinh lớp 7A được phụ huynh chở đến trường bằng xe máy là:

A. 6.


B. 8.



C. 10.



D. 20.
Câu 4. Số học sinh lớp 7A đi bộ đến trường gấp bao nhiêu lần số học sinh đi bằng xe đạp?

A. 2.


B. 3.



C. 4.



D. 5.

Trả lời các câu 5, 6, 7, 8 với nội dung sau:
Một xúc xắc có sáu mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. 

  
Câu 5. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn”. Tập hợp gồm những kết quả thuận lợi cho biến cố trên là:

A. { mặt 2 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm }.

B. { mặt 4 chấm; mặt 6 chấm}.

C. { mặt 2 chấm; mặt 4 chấm; mặt 6 chấm}.

D. { mặt 2 chấm; mặt 4 chấm}.
Câu 6. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” là:

A. 
[image: image2.wmf]1

4

.


B. 
[image: image3.wmf]2

3

.



C. 
[image: image4.wmf]1

3

.



D. 
[image: image5.wmf]1

2

.
Câu 7. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 3”. Tập hợp gồm những kết quả thuận lợi cho biến cố trên là:

A. { mặt 3 chấm; mặt 6 chấm}.



B. { mặt 1 chấm; mặt 3 chấm}.

C. { mặt 1 chấm; mặt 2 chấm }.



D. { mặt 1 chấm}.
Câu 8. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 3” là:

A. 
[image: image6.wmf]1

6

.


B. 
[image: image7.wmf]1
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.



C. 
[image: image8.wmf]1

3

.



D. 
[image: image9.wmf]1

2

.
Câu 9. Tam giác MNP vuông tại M có 
[image: image10.wmf]µ

0

N54

=

. Số đo của góc P bằng:

A. 360.


B. 460.



C. 560.



D. 600.
Câu 10. Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, BC = 5 cm. Góc lớn nhất của tam giác ABC là:

A. Không xác định.
B. 
[image: image11.wmf]µ
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C. 
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D. 
[image: image13.wmf]µ

C

.

Câu 11. Tam DEG có góc E là góc tù. Cạnh lớn nhất của tam giác DEG là:

A. Không xác định.
B. DG.



C. DE.



D. EG.

Câu 12. Bộ ba độ dài nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác?

A. 3 cm, 4 cm, 7 cm.
B. 4 cm, 5 cm, 12 cm.

C. 8 cm, 7 cm, 16 cm.
    D. 4 cm, 5 cm, 7 cm.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,00 điểm)
Câu 13. (1,50 điểm) Biểu đồ đoạn thẳng sau biểu diễn thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam (tính theo đô la Mỹ) ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2020.
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a) (0,50 điểm) Trong những năm 1986, 1991, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020; năm nào Việt Nam có thu nhập bình quân đầu người cao nhất? Với bao nhiêu đô la Mỹ?


b) (0,50 điểm) Ngày 15/12/2020, theo thông báo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, mỗi đô la Mỹ tương đương với 23 035 đồng (tiền Việt Nam). Như thế, tính theo tiền Việt Nam lúc này, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 là bao nhiêu?

c) (0,50 điểm) Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 14. (1,50 điểm) Một hộp có 25 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 24, 25; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.


a) (0,50 điểm) Viết tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. 


Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số lẻ lớn hơn 15”.


b) (0,50 điểm) Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố trên.


c) (0,50 điểm) Tính xác suất của biến cố trên.
Câu 15. (1,00 điểm) Cho tam giác DEF có 
[image: image15.wmf]µ
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. Tính số đo của góc F.


Câu 16. (1,00 điểm) Người ta đặt một loa phát thanh của phường có bán kính hoạt động 2 km tại vị trí L (hình bên). Nhà bạn An ở vị trí A cách nhà bạn Bình ở vị trí B là 500 m và nhà bạn Bình cách vị trí L là 1 200 m. Hỏi An ở nhà mình thì có nghe được phát thanh của phường không? Vì sao?
Câu 17. (2,00 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. 

a) (1,00 điểm) Chứng minh (AMB = (AMC.

b) (0,50 điểm) Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. Chứng minh AB = CD.

c) (0,50 điểm) Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng CD tại E. Chứng minh C là trung điểm của DE.
- HẾT -
(Đề có 02 trang; Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN TOÁN lớp 7
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,00 điểm)  

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	13a
	Trong những năm 1986, 1991, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020; năm 2020 Việt Nam có thu nhập bình quân đầu người cao nhất.
Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 2 786 đô la Mỹ
	0,25
0,25

	13b
	Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 tính theo tiền Việt Nam là
2 786 . 23 035 = 64 175 510 (đồng)
	0,50

	13c
	Tỉ số phần trăm của thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020  và thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2019  là: 
[image: image17.wmf]2 786.100
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»


	0,25

	
	Vậy thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 so với năm 2019 đã tăng khoảng:  102,6% - 100% = 2,6%
	0,25

	14a
	Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là:
A = {1; 2; 3;…;24; 25}
	0,50

	14b
	Những kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số lẻ lớn hơn 15” là: 17; 19; 21; 23; 25 (lấy ra từ tập hợp A).
	0,50

	14c
	Số phần tử của tập hợp A là 25.

Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố trên.
	0,25

	
	Vậy xác suất của biến cố trên là: 
[image: image18.wmf]51
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	15
	(DEF có: 
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( tổng ba góc của tam giác)
	0,50
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	0,50

	16
	(ABC có: AL < AB + BL (bất đẳng thức tam giác)

AL < 500 + 1 200

AL < 1 700 
	0,25

0,25

	
	Vì nhà An cách vị trí L (nơi đặt loa phát thanh phường) ngắn hơn 1 700 m mà loa phát thanh có bán kính hoạt động 2 km = 2 000 m > 1 700 m 

nên An ở nhà mình thì có thể nghe được phát thanh của phường.
	0,25

0,25

	17
	[image: image21.emf]2
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	0,25

	17a
	Xét 
[image: image22.wmf]D

AMB và 
[image: image23.wmf]D

AMC có:
AB = AC (gt)
	0,25

	
	MB = MC (M là trung điểm của BC)
	0,25

	
	AM là cạnh chung

Suy ra: 
[image: image24.wmf]D

AMB = 
[image: image25.wmf]D

AMC (c.c.c)
	0,25

	17b
	Xét 
[image: image26.wmf]D

AMB và 
[image: image27.wmf]D

DMC có:
MA = MD (gt) 

[image: image28.wmf]¶

¶
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MM

=

 (đối đỉnh)
	0,25

	
	MB = MC (M là trung điểm của BC)
Suy ra 
[image: image29.wmf]D

AMB = 
[image: image30.wmf]D

DMC (c.g.c)


[image: image31.wmf]Þ

 AB = CD (hai cạnh tương ứng)
	0,25

	17c
	Ta có: 
[image: image32.wmf]·

·

BAMCDM

=

 (
[image: image33.wmf]D

AMB = 
[image: image34.wmf]D

DMC)
Mà hai góc này ở vị trí so le trong 

Nên AB // CD hay AB // CE
	0,25

	
	Xét 
[image: image35.wmf]D

ABC và 
[image: image36.wmf]D

CEA có:
AC là cạnh chung


[image: image37.wmf]·

·

BACECA

=

 (so le trong, AB // CE)


[image: image38.wmf]·

·

ACBCAE

=

 (so le trong, AE // BC)

Suy ra: 
[image: image39.wmf]D

ABC = 
[image: image40.wmf]D

CEA (g.c.g)

[image: image41.wmf]Þ

 AB = CE (hai cạnh tương ứng)

Mà AB = CD (cmt)

Nên  CE = CD

Vậy C là trung điểm của DE
	0,25


* Ghi chú: Học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa ở từng phần tương ứng.
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